TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM
       CLB NHÀ KHOA HỌC
KẾT QUẢ THAM GIA DỰ TUYỂN CLB “NHÀ KHOA HỌC TƯƠNG LAI”
Năm học 2018 – 2019 (Dành cho học sinh khối 6)
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm (Thang điểm 10)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tuệ Minh
	6A1
	7,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	2
	Trần Hải Đăng
	6A5
	7,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	3
	Bùi Ngọc Phú Hưng
	6A5
	7,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	4
	Trần Đình An
	6A7
	7
	Đủ điều kiện vào CLB

	5
	Phạm Hà Khánh Phương
	6A3
	6,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	6
	Đàm Trọng Kiên
	6A7
	6,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	7
	Đinh Hà Linh
	6A3
	6,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	8
	Nguyễn Minh Sơn
	6A1
	6
	Đủ điều kiện vào CLB

	9
	Phạm Kỳ Đức Minh
	6A4
	6
	Đủ điều kiện vào CLB

	10
	Nguyễn Minh Dũng
	6A3
	6
	Đủ điều kiện vào CLB

	11
	Doãn Hoàng Anh
	6A5
	5,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	12
	Lê Hà Anh Tú
	6A3
	5,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	13
	Đặng Gia Bảo
	6A5
	5,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	14
	Hoàng Thái Hà
	6A7
	5,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	15
	Trịnh Khanh
	6A7
	5,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	16
	Nguyễn Quang Hưng
	6A4
	5,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	17
	Hương Giang
	6A3
	5
	Đủ điều kiện vào CLB

	18
	Phạm Gia Bảo
	6A3
	5
	Đủ điều kiện vào CLB

	19
	Vũ Tuấn Kiệt
	6A1
	5
	Đủ điều kiện vào CLB

	20
	Nguyễn Ngọc Lam Quỳnh
	6A3
	5
	Đủ điều kiện vào CLB

	21
	Nguyễn Minh Châu
	6A2
	5
	Đủ điều kiện vào CLB

	22
	Nguyễn Phúc Khánh
	6A4
	5
	Đủ điều kiện vào CLB

	23
	Bùi Mỹ Nhật Anh
	6A1
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	24
	Nguyễn Quang Minh
	6A2
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	25
	Nguyễn Hải Nguyên
	6A7
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	26
	Hoàng Nguyên Ngọc Minh
	6A7
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	27
	Nguyễn Thùy Dương
	[bookmark: _GoBack]6A5
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	28
	Đồng Khánh Linh
	6A5
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	29
	Đặng Trần Hoàng Nam
	6A4
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	30
	Trần Hải Tuệ
	6A3
	4,5
	Đủ điều kiện vào CLB

	31
	Nguyễn Linh Giang
	6A1
	4
	

	32
	Mã San Anh
	6A6
	4
	

	33
	Vương Phương Thảo
	6A7
	4
	

	34
	Đinh Lê Cương
	6A6
	4
	

	35
	Lê Hà Linh
	6A7
	4
	

	36
	Đinh Bảo Ngọc
	6A3
	4
	

	37
	Đào Khánh Thảo Linh
	6A7
	3,5
	

	38
	Nguyễn Mạnh Trí
	6a7
	3,5
	

	39
	Nguyễn Kim Ngân
	6A3
	3
	

	40
	Nguyễn Phú Xuân
	6A2
	2,5
	

	41
	Hoàng Lê Bảo Khanh
	6A7
	2
	

	42
	Nguyễn Ngọc Minh
	6a7
	1,5
	



